
CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC, BẾ MẠC VÀ TRAO GIẢI 
 
 

Thời gian: Ngày 31/10/2026 
Địa điểm: Khu thể thao Công đoàn TCTHK, 202B Nguyễn Sơn, Bồ Đề, HN 
 

Thời gian Nội dung 

1. Lễ Khai mạc 

7h15 - 7h30 Đón tiếp đại biểu và các vận động viên 

7h30 - 7h40 Dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh 

7h40 - 7h45 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

7h45 - 7h50 Phát biểu khai mạc giải 

7h50 - 7h52 Vận động viên tuyên thệ 

7h52 - 7h55 Trọng tài tuyên thệ 

7h55 - 8h00 Trao hoa, cờ lưu niệm; kết thúc khai mạc 

2. Lễ Bế mạc và trao giải 

16h15 - 16h30 Đón tiếp đại biểu và các vận động viên 

16h30 - 16h40 Văn nghệ chào mừng 

16h40 - 16h45 Lễ chào cờ 

16h45 - 16h55 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

16h55 - 17h00 Diễn văn bế mạc giải 

17h00 - 18h00   Trao tặng giải thưởng; bế mạc 
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HỘI THAO TCT HÀNG KHÔNG VIỆT NAM NĂM 2026 
Ban Tổ chức Hội thao 

 
LỊCH THI ĐẤU 

Vòng Chung kết Hội thao Tổng công ty Hàng không Việt Nam năm 2026 
 

TT Môn 
Địa điểm,  

thời gian bắt đầu 
Nội dung Số lượng 

Lịch thi đấu 
Trang 

Sáng Chiều 

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2026 

1 Bóng đá Khu thể thao CĐ TCT 
Sáng: Từ 07h30 
Chiều: Từ 14h30 

Nam 7 người 
(6 người dự bị) 

08 đội x x 4 

Thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2026 

1 Bóng đá Sân bóng CĐ TCT 
Sáng: Từ 08h00 
Chiều: Từ 14h30 

Nam 7 người 
(6 người dự bị) 

08 đội x x 4 

2.1 Pickleball 
(Lãnh đạo) 

Sân Happyland, 139 Đàm 
Quang Trung, Hà Nội 
Sáng: Từ 08h00 
Chiều: Từ 13h00 

Đôi Nam 20 đôi  x 5 

Đôi Nữ 04 đôi  x 5 

2.2 Pickleball 
(CBNV) 

Đôi Nam độ tuổi >40t 12 đôi x x 6 

Đôi Nam độ tuổi =<40t 10 đôi x x 7 

Đôi Nữ độ tuổi >40t 10 đôi x x 8 
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TT Môn 
Địa điểm,  

thời gian bắt đầu 
Nội dung Số lượng 

Lịch thi đấu 
Trang 

Đôi Nữ độ tuổi =<40t 10 đôi x x 9 

Đôi Nam Nữ 09 đôi x x 10 

3 Cầu lông Trường Tiểu học Gia Quất 
Sáng: Từ 07h00 
Chiều: Từ 13h30 

Đôi Nam tổng tuổi >80t 05 đôi x x 11 

Đôi Nam tổng tuổi =<80t 07 đôi x x 12 

Đôi Nữ tổng tuổi >70t 04 đôi  x 13 

Đôi Nữ tổng tuổi =<70t 05 đôi x x 14 

Đôi Nam Nữ 04 đôi  x 15 

4 Bóng bàn Khu thể thao Đoàn bay 919 
Sáng: Từ 07h00 
Chiều: Từ 13h30 

Đơn Nam độ tuổi >40t 07 VĐV x x 16 

Đơn Nam độ tuổi =<40t 06 VĐV x x 17 

Đơn Nữ 03 VĐV x  18 

Đôi Nam 05 đôi  x 19 

Đôi Nam Nữ 02 đôi  x 20 

5 Quần vợt Khu thể thao CĐ TCT 
Chiều: Từ 13h30 

Đôi Nam tổng tuổi >80t 06 đôi  x 21 

Đôi Nam tổng tuổi =<80t 03 đôi  x 22 

6 Cờ tướng Hội trường tầng 3 CĐ TCT 
Chiều: Từ 13h30 

Đơn Nam 07 VĐV  x 23 

7 Kéo co Khu thể thao CĐ TCT 
Chiều: Từ 15h30 

5 Nam 5 Nữ phối hợp 
(2 người dự bị) 

04 đội  x 24 
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1/ MÔN BÓNG ĐÁ (tại Khu thể thao CĐ; 30/10 Sáng: Từ 07h30, Chiều: Từ 14h30; 31/10 Sáng: Từ 08h00, Chiều: Từ 
15:00) 

Bảng A Bảng B 
A1: ĐTV B1: VIAGS TSN 
A2: VAECO TSN B2: VAECO NBA 
A3: VIAGS DAD B3: AITS 
A4: NCS B4: SKYPEC 

Sơ đồ thi đấu 

Ngày Giờ Sân Mã trận Đội 1 Đội 2 

30/10 

7h30 1 1 ĐTV VAECO (TSN) 
7h30 2 2 VIAGS (DAD) NCS 
8h30 1 3 VIAGS (TSN) VAECO (NBA) 
8h30 2 4 AITS SKYPEC 
9h30 1 5 VAECO (TSN) VIAGS (DAD) 
9h30 2 6 NCS ĐTV 
14h30 1 7 VAECO (NBA) AITS 
14h30 2 8 SKYPEC VIAGS (TSN) 
15h30 1 9 ĐTV VIAGS (DAD) 
15h30 2 10 VAECO (TSN) NCS 
16h30 1 11 VIAGS (TSN) AITS 
16h30 2 12 VAECO (NBA) SKYPEC 

31/10 

8h00 1 13 Nhất A Nhì B 
9h00 1 14 Nhất B Nhì A 
14h30 1 15 Thua BK 1 Thua BK 2 
15h30 1 16 Thắng BK 1 Thắng BK2 
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2/ MÔN PICKLEBALL (tại Sân Happyland, 139 Đàm Quang Trung, Hà Nội) 

2.1. Bảng Lãnh đạo: Thi đấu từ 13:00 ngày 31/10 
Thông báo trên fanpage Đoàn Thanh niên TCT Hàng không Việt Nam (https://www.facebook.com/dtnvna). 

 



6 
 

2.2.1. Nội dung: Đôi Nam độ tuổi > 40t 
Bảng A Bảng B 

Nguyễn Thành Nghĩa - Nguyễn Việt Tùng (BĐ-HN) Nguyễn Như Quân - Đinh Văn Sự (NBA) 
Lương Ngọc Hà - Trần Tuấn Anh (DAD) Phạm Trung Toàn - Nguyễn Hồng Phong (TSN) 

Hoàng Sơn Hà - Nguyễn Văn Đáng (TSN) Lại Thanh Tùng - Trần Văn Sức (BĐ-HN) 
  

Bảng C Bảng D 
Võ Văn Danh - Phạm Ngọc Trung (DAD) Nguyễn Vũ Quốc Định - Trịnh Xuân Thể (TSN) 

Nguyễn Việt Quân - Nguyễn Thanh Bình (BĐ-HN) Hoàng Đặng Mạnh - Thạch Sơn (NBA) 
Trịnh Ngọc Quang - Phạm Đức Trung (NBA) Phạm Quý Hùng - Hoàng Văn Trường (BĐ-HN) 

Sơ đồ thi đấu 
Thời gian Sân Đội thi đấu Kết quả 

I/ VÒNG BẢNG 
8h00 Sân 1 Nguyễn Thành Nghĩa - Nguyễn Việt Tùng (BĐ-HN) Lương Ngọc Hà - Trần Tuấn Anh (DAD)  
8h40 Sân 1 Lương Ngọc Hà - Trần Tuấn Anh (DAD) Hoàng Sơn Hà - Nguyễn Văn Đáng (TSN)  
9h20 Sân 1 Nguyễn Thành Nghĩa - Nguyễn Việt Tùng (BĐ-HN) Hoàng Sơn Hà - Nguyễn Văn Đáng (TSN)  
8h20 Sân 1 Nguyễn Như Quân - Đinh Văn Sự (NBA) Phạm Trung Toàn - Nguyễn Hồng Phong (TSN)  
9h00 Sân 1 Phạm Trung Toàn - Nguyễn Hồng Phong (TSN) Lại Thanh Tùng - Trần Văn Sức (BĐ-HN)  
9h40 Sân 1 Nguyễn Như Quân - Đinh Văn Sự (NBA) Lại Thanh Tùng - Trần Văn Sức (BĐ-HN)  
8h00 Sân 2 Võ Văn Danh - Phạm Ngọc Trung (DAD) Nguyễn Việt Quân - Nguyễn Thanh Bình (BĐ-HN)  
8h40 Sân 2 Nguyễn Việt Quân - Nguyễn Thanh Bình (BĐ-HN) Trịnh Ngọc Quang - Phạm Đức Trung (NBA)  
9h20 Sân 2 Võ Văn Danh - Phạm Ngọc Trung (DAD) Trịnh Ngọc Quang - Phạm Đức Trung (NBA)  
8h20 Sân 2 Nguyễn Vũ Quốc Định - Trịnh Xuân Thể (TSN) Hoàng Đặng Mạnh - Thạch Sơn (NBA)  
9h00 Sân 2 Hoàng Đặng Mạnh - Thạch Sơn (NBA) Phạm Quý Hùng - Hoàng Văn Trường (BĐ-HN)  
9h40 Sân 2 Nguyễn Vũ Quốc Định - Trịnh Xuân Thể (TSN) Phạm Quý Hùng - Hoàng Văn Trường (BĐ-HN)  

II/ BÁN KẾT 
10h30 Sân 1 Nhất Bảng A Nhất Bảng B  
10h30 Sân 2 Nhất Bảng C Nhất Bảng D  

III/ CHUNG KẾT 
15h00 Sân 2 Thắng Bán kết 1 Thắng Bán kết 2  

* Lưu ý: Hai đội thua ở trận Bán kết nhận đồng giải Ba.  



7 
 

2.2.2. Nội dung: Đôi Nam độ tuổi =< 40t 

Bảng A Bảng B Bảng C 
Đỗ Nguyễn Việt Anh - Đặng Trần Anh (BĐ-HN) Nguyễn Kim Đức Anh - Nguyễn Văn Long (NBA) Bùi Trọng Khang - Đàm Xuân Cường (TSN) 
Đỗ Hải Bình - Lê Tùng Lâm (NBA) Phan Tôn Hoàng - Đặng Ngọc Kim (DAD) Ngô Xuân Công - Nguyễn Văn Vơn (BĐ-HN) 

Nguyễn Minh Thành - Nguyễn Ngọc Đức (TSN) Nguyễn Minh - Lê Ngọc Dũng (BĐ-HN) Nguyễn Duy Tân - Nguyễn Văn Tường (NBA) 
Nguyễn Minh Đức - Lê Trường Giang (BĐ-HN) 

Sơ đồ thi đấu 
Thời gian Sân Đội thi đấu Kết quả 

I/ VÒNG BẢNG 
8h00 Sân 3 Đỗ Nguyễn Việt Anh - Đặng Trần Anh (BĐ-HN) Đỗ Hải Bình - Lê Tùng Lâm (NBA)  
8h40 Sân 3 Đỗ Hải Bình - Lê Tùng Lâm (NBA) Nguyễn Minh Thành - Nguyễn Ngọc Đức (TSN)  
9h20 Sân 3 Đỗ Nguyễn Việt Anh - Đặng Trần Anh (BĐ-HN) Nguyễn Minh Thành - Nguyễn Ngọc Đức (TSN)  
8h20 Sân 3 Nguyễn Kim Đức Anh - Nguyễn Văn Long (NBA) Phan Tôn Hoàng - Đặng Ngọc Kim (DAD)  
9h00 Sân 3 Phan Tôn Hoàng - Đặng Ngọc Kim (DAD) Nguyễn Minh - Lê Ngọc Dũng (BĐ-HN)  
9h40 Sân 3 Nguyễn Kim Đức Anh - Nguyễn Văn Long (NBA) Nguyễn Minh - Lê Ngọc Dũng (BĐ-HN)  
8h00 Sân 4 Bùi Trọng Khang - Đàm Xuân Cường (TSN) Ngô Xuân Công - Nguyễn Văn Vơn (BĐ-HN)  
8h20 Sân 4 Nguyễn Duy Tân - Nguyễn Văn Tường (NBA) Nguyễn Minh Đức - Lê Trường Giang (BĐ-HN)  
8h40 Sân 4 Bùi Trọng Khang - Đàm Xuân Cường (TSN) Nguyễn Duy Tân - Nguyễn Văn Tường (NBA)  
9h00 Sân 4 Ngô Xuân Công - Nguyễn Văn Vơn (BĐ-HN) Nguyễn Minh Đức - Lê Trường Giang (BĐ-HN)  
9h20 Sân 4 Bùi Trọng Khang - Đàm Xuân Cường (TSN) Nguyễn Minh Đức - Lê Trường Giang (BĐ-HN)  
9h40 Sân 4 Ngô Xuân Công - Nguyễn Văn Vơn (BĐ-HN) Nguyễn Duy Tân - Nguyễn Văn Tường (NBA)  

II/ BÁN KẾT 
10h30 Sân 3 Nhất Bảng A Nhất Bảng C  
10h30 Sân 4 Nhất Bảng B Nhì Bảng C  

III/ CHUNG KẾT 
15h00 Sân 3 Thắng Bán kết 1 Thắng Bán kết 2  

* Lưu ý: Hai đội thua ở trận Bán kết nhận đồng giải Ba. 
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2.2.3. Nội dung: Đôi Nữ độ tuổi > 40t 

Bảng A Bảng B Bảng C 
Bùi Bích Ngọc - Trần Thị Phương Liên (BĐ-HN) Trần Kim Duyên - Nguyễn Thị Vân (TSN) Trần Thuý Quỳnh - Nguyễn Thị Thu Hằng (NBA) 
Vũ Thị Hồng Hạnh - Nguyễn Thị Xuyến (NBA) Ngô Thị Mai - Trịnh Thị Lệ Hằng (BĐ-HN) Nguyễn Thị Lựu - Nguyễn Thị Năm (TSN) 

Huỳnh Tố Như - Trần Thị Hồng Thúy (TSN) Trương Thị Hoa - Phạm Thanh Hoa (NBA) 
Trương Thị Thu Hương - Mai Thúy Hà (BĐ-HN) 
Phạm Thị Hải Oanh - Tạ Phương Thảo (BĐ-HN) 

Sơ đồ thi đấu 
Thời gian Sân Đội thi đấu Kết quả 

I/ VÒNG BẢNG 
8h00 Sân 5 Bùi Bích Ngọc - Trần Thị Phương Liên (BĐ-HN) Vũ Thị Hồng Hạnh - Nguyễn Thị Xuyến (NBA)  
8h40 Sân 5 Vũ Thị Hồng Hạnh - Nguyễn Thị Xuyến (NBA) Huỳnh Tố Như - Trần Thị Hồng Thúy (TSN)  
9h20 Sân 5 Bùi Bích Ngọc - Trần Thị Phương Liên (BĐ-HN) Huỳnh Tố Như - Trần Thị Hồng Thúy (TSN)  
8h20 Sân 5 Trần Kim Duyên - Nguyễn Thị Vân (TSN) Ngô Thị Mai - Trịnh Thị Lệ Hằng (BĐ-HN)  
9h00 Sân 5 Ngô Thị Mai - Trịnh Thị Lệ Hằng (BĐ-HN) Trương Thị Hoa - Phạm Thanh Hoa (NBA)  
9h40 Sân 5 Trần Kim Duyên - Nguyễn Thị Vân (TSN) Trương Thị Hoa - Phạm Thanh Hoa (NBA)  
8h00 Sân 6 Trần Thuý Quỳnh - Nguyễn Thị Thu Hằng (NBA) Nguyễn Thị Lựu - Nguyễn Thị Năm (TSN)  
8h20 Sân 6 Trương Thị Thu Hương - Mai Thúy Hà (BĐ-HN) Phạm Thị Hải Oanh - Tạ Phương Thảo (BĐ-HN)  
8h40 Sân 6 Trần Thuý Quỳnh - Nguyễn Thị Thu Hằng (NBA) Trương Thị Thu Hương - Mai Thúy Hà (BĐ-HN)  
9h00 Sân 6 Nguyễn Thị Lựu - Nguyễn Thị Năm (TSN) Phạm Thị Hải Oanh - Tạ Phương Thảo (BĐ-HN)  
9h20 Sân 6 Trần Thuý Quỳnh - Nguyễn Thị Thu Hằng (NBA) Phạm Thị Hải Oanh - Tạ Phương Thảo (BĐ-HN)  
9h40 Sân 6 Nguyễn Thị Lựu - Nguyễn Thị Năm (TSN) Trương Thị Thu Hương - Mai Thúy Hà (BĐ-HN)  

II/ BÁN KẾT 
10h30 Sân 5 Nhất Bảng A Nhất Bảng C  
10h30 Sân 6 Nhất Bảng B Nhì Bảng C  

III/ CHUNG KẾT 
13h00 Sân 2 Thắng Bán kết 1 Thắng Bán kết 2  

* Lưu ý: Hai đội thua ở trận Bán kết nhận đồng giải Ba. 
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2.2.4. Nội dung: Đôi Nữ độ tuổi =< 40t 

Bảng A Bảng B Bảng C 
Lê Thị Bích Thảo - Đới Thị Kiều Anh (BĐ-HN) Vương Thị Hạnh - Nguyễn Thị Phượng (NBA) Trần Thị Lạc - Vũ Thị Hoa (TSN) 
Bùi Thị Chung - Nguyễn Thị Lệ (NBA) Phan Thị Ngọc Trinh - Lê Thị Như Quỳnh (TSN) Phạm Thuỳ Dương - Nguyễn Thị Ngọc Diệp (BĐ-HN) 
Nguyễn Ngọc Thu Loan - Nguyễn Lê Bảo Trân 
(TSN) 

Nguyễn Thị Phương Nhung - Nguyễn Thị Thủy 
(BĐ-HN) 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Nguyễn Thị Yến (NBA) 
Nguyễn Hương Giang - Bùi Hương Ly (BĐ-HN) 

Sơ đồ thi đấu 
Thời gian Sân Đội thi đấu Kết quả 

I/ VÒNG BẢNG 
8h00 Sân 7 Lê Thị Bích Thảo - Đới Thị Kiều Anh (BĐ-HN) Bùi Thị Chung - Nguyễn Thị Lệ (NBA)  
8h40 Sân 7 Bùi Thị Chung - Nguyễn Thị Lệ (NBA) Nguyễn Ngọc Thu Loan - Nguyễn Lê Bảo Trân (TSN)  
9h20 Sân 7 Lê Thị Bích Thảo - Đới Thị Kiều Anh (BĐ-HN) Nguyễn Ngọc Thu Loan - Nguyễn Lê Bảo Trân (TSN)  
8h20 Sân 7 Vương Thị Hạnh - Nguyễn Thị Phượng (NBA) Phan Thị Ngọc Trinh - Lê Thị Như Quỳnh (TSN)  

9h00 Sân 7 Phan Thị Ngọc Trinh - Lê Thị Như Quỳnh (TSN) Nguyễn Thị Phương Nhung - Nguyễn Thị Thủy 
(BĐ-HN)  

9h40 Sân 7 Vương Thị Hạnh - Nguyễn Thị Phượng (NBA) Nguyễn Thị Phương Nhung - Nguyễn Thị Thủy 
(BĐ-HN)  

8h00 Sân 8 Trần Thị Lạc - Vũ Thị Hoa (TSN) Phạm Thuỳ Dương - Nguyễn Thị Ngọc Diệp (BĐ-HN)  
8h20 Sân 8 Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Nguyễn Thị Yến (NBA) Nguyễn Hương Giang - Bùi Hương Ly (BĐ-HN)  
8h40 Sân 8 Trần Thị Lạc - Vũ Thị Hoa (TSN) Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Nguyễn Thị Yến (NBA)  
9h00 Sân 8 Phạm Thuỳ Dương - Nguyễn Thị Ngọc Diệp (BĐ-HN) Nguyễn Hương Giang - Bùi Hương Ly (BĐ-HN)  
9h20 Sân 8 Trần Thị Lạc - Vũ Thị Hoa (TSN) Nguyễn Hương Giang - Bùi Hương Ly (BĐ-HN)  
9h40 Sân 8 Phạm Thuỳ Dương - Nguyễn Thị Ngọc Diệp (BĐ-HN) Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Nguyễn Thị Yến (NBA)  

II/ BÁN KẾT 
10h30 Sân 7 Nhất Bảng A Nhất Bảng C  
10h30 Sân 8 Nhất Bảng B Nhì Bảng C  

III/ CHUNG KẾT 
13h30 Sân 2 Thắng Bán kết 1 Thắng Bán kết 2  

* Lưu ý: Hai đội thua ở trận Bán kết nhận đồng giải Ba. 
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2.2.5. Nội dung: Đôi Nam Nữ  

Bảng A Bảng B Bảng C 
Nguyễn Hồng Giang - Hà Ngọc Anh (BĐ-HN) Nguyễn Minh Hiền - Nguyễn Thị Ngọc Bích (NBA) Nguyễn Tiến Đạt - Trần Thị Mai Anh (TSN) 
Đinh Văn Sử - Nguyễn Thị Bích Ngọc (NBA) Nguyễn Hải Thanh - Nguyễn Thị Liễu (BĐ-HN) Đỗ Minh Tuấn - Mẫn Huyền Thanh (BĐ-HN) 
Nguyễn Quang Lộc - Trần Thị Lụa (TSN) Trần Nguyễn Hoài Nam - Tôn Nữ Thanh Tâm (DAD) Lê Quốc Huy - Vũ Thị Trang (NBA) 

Sơ đồ thi đấu 
Thời gian Sân Đội thi đấu Kết quả 

I/ VÒNG BẢNG 
8h00 Sân 9 Nguyễn Hồng Giang - Hà Ngọc Anh (BĐ-HN) Đinh Văn Sử - Nguyễn Thị Bích Ngọc (NBA)  
9h00 Sân 9 Đinh Văn Sử - Nguyễn Thị Bích Ngọc (NBA) Nguyễn Quang Lộc - Trần Thị Lụa (TSN)  
10h00 Sân 9 Nguyễn Hồng Giang - Hà Ngọc Anh (BĐ-HN) Nguyễn Quang Lộc - Trần Thị Lụa (TSN)  
8h20 Sân 9 Nguyễn Minh Hiền - Nguyễn Thị Ngọc Bích (NBA) Nguyễn Hải Thanh - Nguyễn Thị Liễu (BĐ-HN)  
9h20 Sân 9 Nguyễn Hải Thanh - Nguyễn Thị Liễu (BĐ-HN) Trần Nguyễn Hoài Nam - Tôn Nữ Thanh Tâm (DAD)  
10h20 Sân 9 Nguyễn Minh Hiền - Nguyễn Thị Ngọc Bích (NBA) Trần Nguyễn Hoài Nam - Tôn Nữ Thanh Tâm (DAD)  
8h40 Sân 9 Nguyễn Tiến Đạt - Trần Thị Mai Anh (TSN) Đỗ Minh Tuấn - Mẫn Huyền Thanh (BĐ-HN)  
9h40 Sân 9 Đỗ Minh Tuấn - Mẫn Huyền Thanh (BĐ-HN) Lê Quốc Huy - Vũ Thị Trang (NBA)  
10h40 Sân 9 Nguyễn Tiến Đạt - Trần Thị Mai Anh (TSN) Lê Quốc Huy - Vũ Thị Trang (NBA)  

II/ BÁN KẾT 
11h00 Sân 2 Nhất Bảng A Nhất Bảng C  
11h00 Sân 3 Nhất Bảng B Nhì Bảng có điều kiện/bốc thăm  

III/ CHUNG KẾT 
14h00 Sân 2 Thắng Bán kết 1 Thắng Bán kết 2  

* Lưu ý: Hai đội thua ở trận Bán kết nhận đồng giải Ba. 
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3/ MÔN CẦU LÔNG (tại Trường Tiểu học Gia Quất, Sáng: Từ 07h00, Chiều: 13h30 ngày 31/10) 

3.1. Nội dung: Đôi Nam tổng tuổi > 80t 

Bảng đấu 
Đội 1: Đường Hạnh Phúc - Vũ Đức Quân (BĐ-HN) 
Đội 2: Phạm Tá Cử - Trần Văn Thuỷ (NBA) 
Đội 3: Nguyễn Tiến Hùng - Trần Ngọc Quang (NBA) 
Đội 4: Đinh Viết Tâm - Nguyễn Hồng Ngọc (TSN) 
Đội 5: Nguyễn Huy Trưởng - Lê Thanh Tùng (TSN) 

Sơ đồ thi đấu 

TT Thời gian Sân Đội thi đấu Kết quả 
Trận 1 Sáng 

31/10/2026 
Sân 1 Nguyễn Huy Trưởng - Lê Thanh Tùng 

(TSN) 
Phạm Tá Cử - Trần Văn Thuỷ (NBA)  

Trận 2 Sáng 
31/10/2026 

Sân 1 Đinh Viết Tâm - Nguyễn Hồng Ngọc 
(TSN) 

Nguyễn Tiến Hùng - Trần Ngọc Quang 
(NBA) 

 

Trận 3 Sáng 
31/10/2026 

Sân 1 Đường Hạnh Phúc - Vũ Đức Quân 
(BĐ-HN) 

Phạm Tá Cử - Trần Văn Thuỷ (NBA)  

Trận 4 Sáng 
31/10/2026 

Sân 1 Nguyễn Huy Trưởng - Lê Thanh Tùng 
(TSN) 

Đinh Viết Tâm - Nguyễn Hồng Ngọc 
(TSN) 

 

Trận 5 Sáng 
31/10/2026 

Sân 1 Đường Hạnh Phúc - Vũ Đức Quân 
(BĐ-HN) 

Nguyễn Tiến Hùng - Trần Ngọc Quang 
(NBA) 

 

Trận 6 Sáng 
31/10/2026 

Sân 1 Phạm Tá Cử - Trần Văn Thuỷ (NBA) Đinh Viết Tâm - Nguyễn Hồng Ngọc 
(TSN) 

 

Trận 7 Chiều 
31/10/2026 

Sân 1 Đường Hạnh Phúc - Vũ Đức Quân 
(BĐ-HN) 

Đinh Viết Tâm - Nguyễn Hồng Ngọc 
(TSN) 

 

Trận 8 Chiều 
31/10/2026 

Sân 1 Nguyễn Tiến Hùng - Trần Ngọc Quang 
(NBA) 

Nguyễn Huy Trưởng - Lê Thanh Tùng 
(TSN) 
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Trận 9 Chiều 
31/10/2026 

Sân 1 Đường Hạnh Phúc - Vũ Đức Quân 
(BĐ-HN) 

Nguyễn Huy Trưởng - Lê Thanh Tùng 
(TSN) 

 

Trận 10 Chiều 
31/10/2026 

Sân 1 Nguyễn Tiến Hùng - Trần Ngọc Quang 
(NBA) 

Phạm Tá Cử - Trần Văn Thuỷ (NBA)  
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3.2. Nội dung: Đôi Nam tổng tuổi =< 80t  

Bảng A Bảng B 
Đội 1: Đặng Lê Thanh - Nguyễn Hữu Cảnh (BĐ-HN) Đội 5: Nguyễn Minh Hoàng - Trần Tiến Anh (BĐ-HN) 
Đội 2: Nguyễn Khắc Tuấn Anh - Ngô Vũ Thái (NBA) Đội 6: Nguyễn Sơn Tùng - Nguyễn Tiến Hiệp (NBA) 
Đội 3: Trần Quốc Toản - Nguyễn Hoàng Thiên Hậu (DAD) 

Đội 7: Nguyễn Văn Hiếu - Nguyễn Hữu Tiến (TSN) 
Đội 4: Nguyễn Thái Trung - Đào Lê Nam (TSN)               

Sơ đồ thi đấu 
TT Thời gian Sân Đội thi đấu Kết quả 

I. VÒNG BẢNG 
* BẢNG A 
Trận 1 Sáng 

31/10/2026 
Sân 2 Đặng Lê Thanh - Nguyễn Hữu Cảnh 

(BĐ-HN) 
Nguyễn Khắc Tuấn Anh - Ngô Vũ Thái (NBA)  

Trận 2 Sáng 
31/10/2026 

Sân 2 Nguyễn Thái Trung - Đào Lê Nam (TSN) Trần Quốc Toản - Nguyễn Hoàng Thiên Hậu 
(DAD) 

 

Trận 3 Sáng 
31/10/2026 

Sân 2 Đặng Lê Thanh - Nguyễn Hữu Cảnh 
(BĐ-HN) 

Trần Quốc Toản - Nguyễn Hoàng Thiên Hậu 
(DAD) 

 

Trận 4 Sáng 
31/10/2026 

Sân 2 Nguyễn Khắc Tuấn Anh - Ngô Vũ Thái 
(NBA) 

Nguyễn Thái Trung - Đào Lê Nam (TSN)  

Trận 5 Sáng 
31/10/2026 

Sân 2 Đặng Lê Thanh - Nguyễn Hữu Cảnh 
(BĐ-HN) 

Nguyễn Thái Trung - Đào Lê Nam (TSN)  

Trận 6 Sáng 
31/10/2026 

Sân 2 Trần Quốc Toản - Nguyễn Hoàng Thiên Hậu 
(DAD) 

Nguyễn Khắc Tuấn Anh - Ngô Vũ Thái (NBA)  

* BẢNG B 
Trận 7 Sáng 

31/10/2026 
Sân 3 Nguyễn Minh Hoàng - Trần Tiến Anh 

(BĐ-HN) 
Nguyễn Văn Hiếu - Nguyễn Hữu Tiến (TSN)        

Trận 8 Sáng 
31/10/2026 

Sân 3 Nguyễn Sơn Tùng - Nguyễn Tiến Hiệp (NBA) Đội thua trận 7  

Trận 9 Sáng 
31/10/2026 

Sân 3 Nguyễn Sơn Tùng - Nguyễn Tiến Hiệp (NBA) Đội thắng trận 7  
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II. VÒNG BÁN KẾT 
Trận 10 Chiều 

31/10/2026 
Sân 1 Nhất bảng A Nhì bảng B  

Trận 11 Chiều 
31/10/2026 

Sân 1 Nhất bảng B Nhì bảng A  

III. CHUNG KẾT 
Trận 12 Chiều 

31/10/2026 
Sân 1 Đội thắng trận BK 1 Đội thắng trận BK 2  

* Lưu ý: Hai đội thua ở trận Bán kết nhận đồng giải Ba. 
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3.3. Nội dung: Đôi Nữ tổng tuổi > 70t 

Bảng đấu 
Đội 1: Nguyễn Thu Hương - Nguyễn Thị Hồng (NBA) 
Đội 2: Bùi Thị Huệ - Phạm Thị Vân Anh (BĐ-HN) 
Đội 3: Nguyễn Thị Hải Bình - Nguyễn Thị Hà (BĐ-HN) 
Đội 4: Lê Thu Vân - Cù Thị Tiến (TSN) 

Sơ đồ thi đấu 

TT Thời gian Sân Đội thi đấu Kết quả 
Trận 1 Chiều 

31/10/2026 
Sân 3 Nguyễn Thu Hương - Nguyễn Thị Hồng 

(NBA) 
Bùi Thị Huệ - Phạm Thị Vân Anh (BĐ-HN)  

Trận 2 Chiều 
31/10/2026 

Sân 3 Lê Thu Vân - Cù Thị Tiến (TSN) Nguyễn Thị Hải Bình - Nguyễn Thị Hà 
(BĐ-HN) 

 

Trận 3 Chiều 
31/10/2026 

Sân 3 Nguyễn Thu Hương - Nguyễn Thị Hồng 
(NBA) 

Nguyễn Thị Hải Bình - Nguyễn Thị Hà 
(BĐ-HN) 

 

Trận 4 Chiều 
31/10/2026 

Sân 3 Bùi Thị Huệ - Phạm Thị Vân Anh (BĐ-HN) Lê Thu Vân - Cù Thị Tiến (TSN)  

Trận 5 Chiều 
31/10/2026 

Sân 3 Nguyễn Thu Hương - Nguyễn Thị Hồng 
(NBA) 

Lê Thu Vân - Cù Thị Tiến (TSN)  

Trận 6 Chiều 
31/10/2026 

Sân 3 Nguyễn Thị Hải Bình - Nguyễn Thị Hà 
(BĐ-HN) 

Bùi Thị Huệ - Phạm Thị Vân Anh (BĐ-HN)  
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3.4. Nội dung: Đôi Nữ tổng tuổi =< 70t 

Bảng đấu 
Đội 1: Lê Thị Ánh Nguyệt - Nguyễn Thị Phương Thảo (NBA) 
Đội 2: Nguyễn Thị Thu Giang - Nguyễn Thị Hồng Giang (BĐ-HN) 
Đội 3: Lê Hoàng Anh - Nguyễn Nguyệt Anh (BĐ-HN) 
Đội 4: Phạm Nguyễn Tường Vi - Lê Thị Hiếu (TSN) 
Đội 5: Nguyễn Ngọc Liên Tường - Đỗ Ngọc Quỳnh Như (TSN) 

Sơ đồ thi đấu 

TT Thời gian Sân Đội thi đấu Kết quả 
Trận 1 Sáng 

31/10/2026 
Sân 4 Nguyễn Ngọc Liên Tường - Đỗ Ngọc Quỳnh 

Như (TSN) 
Nguyễn T. Thu Giang - Nguyễn T. Hồng Giang 
(BĐ-HN) 

 

Trận 2 Sáng 
31/10/2026 

Sân 4 Phạm Nguyễn Tường Vi - Lê T. Hiếu (TSN) Lê Hoàng Anh - Nguyễn Nguyệt Anh (BĐ-HN)  

Trận 3 Sáng 
31/10/2026 

Sân 4 Lê T. Ánh Nguyệt - Nguyễn T. Phương Thảo 
(NBA) 

Nguyễn T. Thu Giang - Nguyễn T. Hồng Giang 
(BĐ-HN) 

 

Trận 4 Sáng 
31/10/2026 

Sân 4 Nguyễn Ngọc Liên Tường - Đỗ Ngọc Quỳnh 
Như (TSN) 

Phạm Nguyễn Tường Vi - Lê T. Hiếu (TSN)  

Trận 5 Sáng 
31/10/2026 

Sân 4 Lê T. Ánh Nguyệt - Nguyễn T. Phương Thảo 
(NBA) 

Lê Hoàng Anh - Nguyễn Nguyệt Anh (BĐ-HN)  

Trận 6 Sáng 
31/10/2026 

Sân 4 Nguyễn T. Thu Giang - Nguyễn T. Hồng Giang 
(BĐ-HN) 

Phạm Nguyễn Tường Vi - Lê T. Hiếu (TSN)  

Trận 7 Chiều 
31/10/2026 

Sân 4 Lê T. Ánh Nguyệt - Nguyễn T. Phương Thảo 
(NBA) 

Phạm Nguyễn Tường Vi - Lê T. Hiếu (TSN)  

Trận 8 Chiều 
31/10/2026 

Sân 4 Lê Hoàng Anh - Nguyễn Nguyệt Anh (BĐ-HN) Nguyễn Ngọc Liên Tường - Đỗ Ngọc Quỳnh 
Như (TSN) 

 

Trận 9 Chiều 
31/10/2026 

Sân 4 Lê T. Ánh Nguyệt - Nguyễn T. Phương Thảo 
(NBA) 

Nguyễn Ngọc Liên Tường - Đỗ Ngọc Quỳnh 
Như (TSN) 

 



17 
 

Trận 
10 

Chiều 
31/10/2026 

Sân 4 Lê Hoàng Anh - Nguyễn Nguyệt Anh (BĐ-HN) Nguyễn T. Thu Giang - Nguyễn T. Hồng Giang 
(BĐ-HN) 
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3.5. Nội dung: Đôi Nam Nữ 

Bảng đấu 
Đội 1: Vũ Quang Minh - Nguyễn Thị Thanh Huyền (NBA) 
Đội 2: Nguyễn Trọng Nhật - Nguyễn Xuân Dung (BĐ-HN) 
Đội 3: Dương Viết Trìu - Đào Thị Kim Tuyến (TSN) 
Đội 4: Lê Đăng Quang - Lê Phan Hồng Nguyên (TSN) 

Sơ đồ thi đấu 

TT Thời gian Sân Đội thi đấu Kết quả 
Trận 1 Chiều 

31/10/2026 
Sân 2 Vũ Quang Minh - Nguyễn Thị Thanh Huyền 

(NBA) 
Nguyễn Trọng Nhật - Nguyễn Xuân Dung 
(BĐ-HN) 

 

Trận 2 Chiều 
31/10/2026 

Sân 2 Lê Đăng Quang - Lê Phan Hồng Nguyên 
(TSN) 

Dương Viết Trìu - Đào Thị Kim Tuyến (TSN)  

Trận 3 Chiều 
31/10/2026 

Sân 2 Vũ Quang Minh - Nguyễn Thị Thanh Huyền 
(NBA) 

Dương Viết Trìu - Đào Thị Kim Tuyến (TSN)  

Trận 4 Chiều 
31/10/2026 

Sân 2 Nguyễn Trọng Nhật - Nguyễn Xuân Dung 
(BĐ-HN) 

Lê Đăng Quang - Lê Phan Hồng Nguyên 
(TSN) 

 

Trận 5 Chiều 
31/10/2026 

Sân 2 Vũ Quang Minh - Nguyễn Thị Thanh Huyền 
(NBA) 

Lê Đăng Quang - Lê Phan Hồng Nguyên 
(TSN) 

 

Trận 6 Chiều 
31/10/2026 

Sân 2 Dương Viết Trìu - Đào Thị Kim Tuyến (TSN) Nguyễn Trọng Nhật - Nguyễn Xuân Dung 
(BĐ-HN) 

 

 
 



19 
 

4/ MÔN BÓNG BÀN (Khu thể thao Đoàn bay 919, Sáng: Từ 07h00, Chiều: Từ 13h30 ngày 31/10) 
4.1. Nội dung: Đơn Nam độ tuổi > 40t 

Bảng A Bảng B 
Đội 1: Đinh Ngọc Hiếu (BĐ-HN) Đội 5: Trần Bá Quân (BĐ-HN) 
Đội 2: Đào Ngọc Dũng (NBA) Đội 6: Trần Quang Anh (NBA) 
Đội 3: Nguyễn Mạnh Hiệp (DAD) 

Đội 7: Nguyễn Quốc Anh (TSN) 
Đội 4: Nguyễn Sỹ Hoàng (TSN) 

Sơ đồ thi đấu 
TT Thời gian Bàn Đội thi đấu Kết quả 

I. VÒNG BẢNG 
* BẢNG A 
Trận 1 Sáng, 31/10/2026 Bàn 1 Đinh Ngọc Hiếu (BĐ-HN) Đào Ngọc Dũng (NBA)  
Trận 2 Sáng, 31/10/2026 Bàn 1 Nguyễn Sỹ Hoàng (TSN) Nguyễn Mạnh Hiệp (DAD)  
Trận 3 Sáng, 31/10/2026 Bàn 1 Đinh Ngọc Hiếu (BĐ-HN) Nguyễn Mạnh Hiệp (DAD)  
Trận 4 Sáng, 31/10/2026 Bàn 1 Đào Ngọc Dũng (NBA) Nguyễn Sỹ Hoàng (TSN)  
Trận 5 Sáng, 31/10/2026 Bàn 1 Đinh Ngọc Hiếu (BĐ-HN) Nguyễn Sỹ Hoàng (TSN)  
Trận 6 Sáng, 31/10/2026 Bàn 1 Nguyễn Mạnh Hiệp (DAD) Đào Ngọc Dũng (NBA)  

 * BẢNG B 
Trận 7 Sáng, 31/10/2026 Bàn 1 Trần Bá Quân (BĐ-HN) Nguyễn Quốc Anh (TSN)  
Trận 8 Sáng, 31/10/2026 Bàn 1 Đội thua trận 7 Trần Quang Anh (NBA)  
Trận 9 Sáng, 31/10/2026 Bàn 1 Đội thắng trận 7 Trần Quang Anh (NBA)  

II. VÒNG BÁN KẾT 
Trận 10 Chiều 31/10/2026 Bàn 1 Nhất bảng A Nhì bảng B  
Trận 11 Chiều 31/10/2026 Bàn 1 Nhất bảng B Nhì bảng A  
III. CHUNG KẾT 
Trận 12 Chiều 31/10/2026 Bàn 1 Đội thắng trận BK 1 Đội thắng trận BK 2  

* Lưu ý: Hai đội thua ở trận Bán kết nhận đồng giải Ba.  
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4.2. Nội dung: Đơn Nam độ tuổi =< 40t 

Bảng A Bảng B 
Đội 1: Nguyễn Minh Quân (BĐ-HN) Đội 4: Trần Anh Quang 7 (BĐ-HN) 
Đội 2: Đinh Văn Thành (NBA) Đội 5: Nguyễn Hải Hưng (NBA) 
Đội 3: Nguyễn Thanh Hoàng Long (DAD) Đội 6: Huỳnh Thiện Tâm (TSN) 

Sơ đồ thi đấu 

TT Thời gian Bàn Đội thi đấu Kết quả 
I. VÒNG BẢNG 
* BẢNG A 
Trận 1 Sáng, 31/10/2026 Bàn 2 Nguyễn Minh Quân (BĐ-HN) Nguyễn Thanh Hoàng Long (DAD)  
Trận 2 Sáng, 31/10/2026 Bàn 2 Đội thua trận 1 Đinh Văn Thành (NBA)  
Trận 3 Sáng, 31/10/2026 Bàn 2 Đội thắng trận 1 Đinh Văn Thành (NBA)  
* BẢNG B 
Trận 4 Sáng, 31/10/2026 Bàn 2 Trần Anh Quang 7 (BĐ-HN) Huỳnh Thiện Tâm (TSN)  
Trận 5 Sáng, 31/10/2026 Bàn 2 Đội thua trận 4 Nguyễn Hải Hưng (NBA)  
Trận 6 Sáng, 31/10/2026 Bàn 2 Đội thắng trận 4 Nguyễn Hải Hưng (NBA)  
II. VÒNG BÁN KẾT 
Trận 7 Chiều 

31/10/2026 
Bàn 1 Nhất bảng A Nhì bảng B  

Trận 8 Chiều 
31/10/2026 

Bàn 1 Nhất bảng B Nhì bảng A  

III. CHUNG KẾT 
Trận 9 Chiều 

31/10/2026 
Bàn 1 Đội thắng trận BK 1 Đội thắng trận BK 2  

* Lưu ý: Hai đội thua ở trận Bán kết nhận đồng giải Ba. 
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4.3. Nội dung: Đơn Nữ 

Bảng đấu 
Đội 1: Nguyễn Kiều Phương Uyên (BĐ-HN) 
Đội 2: Ngô Thị Kim Nhung (BĐ-HN) 
Đội 3: Hà Thị Thu Hương (TSN) 

Sơ đồ thi đấu 

TT Thời gian Bàn Đội thi đấu Kết quả 
Trận 1 Sáng, 31/10/2026 Bàn 2 Nguyễn Kiều Phương Uyên (BĐ-HN) Hà Thị Thu Hương (TSN)  
Trận 2 Sáng, 31/10/2026 Bàn 2 Đội thua trận 1 Ngô Thị Kim Nhung (BĐ-HN)  
Trận 3 Sáng, 31/10/2026 Bàn 2 Đội thắng trận 1 Ngô Thị Kim Nhung (BĐ-HN)  
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4.4. Nội dung: Đôi Nam 

Bảng đấu 
Đội 1: Đỗ Đức Tâm - Phạm Ngọc Quế (NBA) 
Đội 2: Phùng Quang Minh - Nguyễn Minh Kiên (NBA) 
Đội 3: Văn Phạm Ngọc Huy - Nguyễn Đạt Thành (DAD) 
Đội 4: Quản Ngọc Duy - Phạm Hải Nam (TSN) 
Đội 5: Nguyễn Phi Ngọc - Nguyễn Việt Anh (TSN) 

Sơ đồ thi đấu 

TT Thời gian Bàn Đội thi đấu Kết quả 
Trận 1 Chiều, 

31/10/2026 
Bàn 2 Nguyễn Phi Ngọc - Nguyễn Việt Anh (TSN) Phùng Quang Minh - Nguyễn Minh Kiên 

(NBA) 
 

Trận 2 Chiều, 
31/10/2026 

Bàn 2 Quản Ngọc Duy - Phạm Hải Nam (TSN) Văn Phạm Ngọc Huy - Nguyễn Đạt Thành 
(DAD) 

 

Trận 3 Chiều, 
31/10/2026 

Bàn 2 Đỗ Đức Tâm - Phạm Ngọc Quế (NBA) Phùng Quang Minh - Nguyễn Minh Kiên 
(NBA) 

 

Trận 4 Chiều, 
31/10/2026 

Bàn 2 Nguyễn Phi Ngọc - Nguyễn Việt Anh (TSN) Quản Ngọc Duy - Phạm Hải Nam (TSN)  

Trận 5 Chiều, 
31/10/2026 

Bàn 2 Đỗ Đức Tâm - Phạm Ngọc Quế (NBA) Văn Phạm Ngọc Huy - Nguyễn Đạt Thành 
(DAD) 

 

Trận 6 Chiều, 
31/10/2026 

Bàn 2 Phùng Quang Minh - Nguyễn Minh Kiên 
(NBA) 

Quản Ngọc Duy - Phạm Hải Nam (TSN)  

Trận 7 Chiều, 
31/10/2026 

Bàn 2 Đỗ Đức Tâm - Phạm Ngọc Quế (NBA) Quản Ngọc Duy - Phạm Hải Nam (TSN)  

Trận 8 Chiều, 
31/10/2026 

Bàn 2 Văn Phạm Ngọc Huy - Nguyễn Đạt Thành 
(DAD) 

Nguyễn Phi Ngọc - Nguyễn Việt Anh 
(TSN) 

 

Trận 9 Chiều, 
31/10/2026 

Bàn 2 Đỗ Đức Tâm - Phạm Ngọc Quế (NBA) Nguyễn Phi Ngọc - Nguyễn Việt Anh 
(TSN) 
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Trận 
10 

Chiều, 
31/10/2026 

Bàn 2 Văn Phạm Ngọc Huy - Nguyễn Đạt Thành 
(DAD) 

Phùng Quang Minh - Nguyễn Minh Kiên 
(NBA) 
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4.5. Nội dung: Đôi Nam Nữ 

Bảng A Bảng B 
Đội 1: Trương Thị Minh Châu - Trần Anh Tuấn (TSN) Đội 2: Trần Thị Ngọc Lê - Lê Đình Tuấn Tài (TSN) 

Sơ đồ thi đấu 

TT Thời gian Bàn Đội thi đấu Kết quả 
Trận 1 Chiều 

31/10/2026 
Bàn 1 Trương Thị Minh Châu - Trần Anh Tuấn 

(TSN) 
Trần Thị Ngọc Lê - Lê Đình Tuấn Tài 
(TSN) 
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5/ MÔN QUẦN VỢT (tại Khu thể thao CĐ TCT, Chiều: Từ 13h30 ngày 31/10) 
5.1. Nội dung: Đôi Nam tổng tuổi > 80t  

Bảng A Bảng B 
Đội 1: Lê Trần Dũng - Trần Hải Lâm (BĐ-HN) Đội 4: Nguyễn Quang - Lê Thế Vinh (BĐ-HN) 
Đội 2: Trần Hải Dương - Nguyễn Tiến Hồng (NBA) Đội 5: Vũ Văn Sơn - Đào Trường Nam (NBA) 
Đội 3: Trần Thanh Huy - Huỳnh Công Luận (TSN) Đội 6: Lương Anh Tú - Dương Quang Nhật (TSN) 

Sơ đồ thi đấu 

TT Thời gian Sân Đội thi đấu Kết quả 
I. VÒNG BẢNG 
* BẢNG A 
Trận 1 Chiều 

31/10/2026 
Sân 1 Lê Trần Dũng - Trần Hải Lâm (BĐ-HN) Trần Thanh Huy - Huỳnh Công Luận (TSN)  

Trận 2 Chiều 
31/10/2026 

Sân 1 Đội thua trận 1 Trần Hải Dương - Nguyễn Tiến Hồng (NBA)  

Trận 3 Chiều 
31/10/2026 

Sân 1 Đội thắng trận 1 Trần Hải Dương - Nguyễn Tiến Hồng (NBA)  

* BẢNG B 
Trận 4 Chiều 

31/10/2026 
Sân 2 Nguyễn Quang - Lê Thế Vinh (BĐ-HN) Lương Anh Tú - Dương Quang Nhật (TSN)  

Trận 5 Chiều 
31/10/2026 

Sân 2 Đội thua trận 4 Vũ Văn Sơn - Đào Trường Nam (NBA)  

Trận 6 Chiều 
31/10/2026 

Sân 2 Đội thắng trận 4 Vũ Văn Sơn - Đào Trường Nam (NBA)  

II. VÒNG BÁN KẾT 
Trận 7 Chiều 

31/10/2026 
Sân 1 Nhất bảng A Nhì bảng B  
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Trận 8 Chiều 
31/10/2026 

Sân 2 Nhất bảng B Nhì bảng A  

III. CHUNG KẾT 
Trận 9 Chiều 

31/10/2026 
Sân 1 Đội thắng trận BK 1 Đội thắng trận BK 2  

* Lưu ý: Hai đội thua ở trận Bán kết nhận đồng giải Ba. 
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5.2. Nội dung: Đôi Nam tổng tuổi =< 80t 

Bảng đấu 
Đội 1: Đoàn Thế Trung - Ngô Vinh Quang (BĐ-HN) 
Đội 2: Nguyễn Trung Hiếu - Phạm Duy Thông (BĐ-HN) 
Đội 3: Đặng Duy Khánh - Lê Văn Phương (TSN) 

Sơ đồ thi đấu 

TT Thời gian Sân Đội thi đấu Kết quả 
Trận 1 Chiều, 

31/10/2026 
Sân 3 Đoàn Thế Trung - Ngô Vinh Quang 

(BĐ-HN) 
Đặng Duy Khánh – Lê Văn Phương (TSN)  

Trận 2 Chiều, 
31/10/2026 

Sân 3 Đội thua trận 1 Nguyễn Trung Hiếu - Phạm Duy Thông 
(BĐ-HN) 

 

Trận 3 Chiều, 
31/10/2026 

Sân 3 Đội thắng trận 1 Nguyễn Trung Hiếu - Phạm Duy Thông 
(BĐ-HN) 
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6/ MÔN CỜ TƯỚNG (tại Hội trường tầng 3 CĐ TCT, Chiều: Từ 13h30 ngày 31/10) 
Nội dung Đơn Nam 

Bảng đấu 
Đội 1: Phùng Nam Thắng (BĐ-HN) 
Đội 2: Nguyễn Vũ Hào (BĐ-HN) 
Đội 3: Vũ Đăng Bảo (NBA) 
Đội 4: Lê Xuân Đông (NBA) 
Đội 5: Nguyễn Thanh Hải (DAD) 
Đội 6: Nguyễn Văn Thụ (TSN) 
Đội 7: Trần Trung Thành (TSN) 

 
1. Thể thức thi đấu: Thi đấu theo Hệ Thụy Sĩ 5 ván. Mỗi VĐV sẽ thi đấu 5 ván với các đối thủ khác nhau, căn cứ vào 

thành tích thi đấu của các VĐV. 
- Cách tính điểm: Thắng một ván được 01 điểm; hòa 0,5 điểm; thua 0 điểm. 
- Xếp hạng: VĐV có điểm cao xếp trên. Nếu các VĐV bằng điểm nhau thì lần lượt xếp theo: Kết quả ván đối kháng (nếu 

có). Hệ số lũy tiến, ván thắng bằng quân đen. Nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm.  
 ​ 2. Thời gian của trận thi đấu: Mỗi VĐV được sử dụng 15 phút cho một ván cờ, tổng thời gian thi đấu là 30 phút/ một ván 
đấu cho cả 2 vận động viên. Hết 30 phút trận đấu chưa kết thúc, VĐV nào sử dụng hết thời gian trước thì VĐV đó bị xử thua. 

3. Luật thi đấu: Áp dụng luật Cờ tướng hiện hành (Của liên đoàn Cờ Việt Nam). 
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7/ MÔN KÉO CO (tại Khu thể thao CĐ TCT, Chiều: Từ 15h30 ngày 31/10) 

Đội thi đấu 
Đội 1: SKYPEC 
Đội 2: Sabre VN 
Đội 3: VAECO 
Đội 4: NCS 

 
TT Thời gian Đội thi đấu Kết quả 

Trận 1 Chiều 31/10/2026 SKYPEC Sabre VN  
Trận 2 Chiều 31/10/2026 NCS VAECO  
Trận 3 Chiều 31/10/2026 SKYPEC VAECO  
Trận 4 Chiều 31/10/2026 Sabre VN NCS  
Trận 5 Chiều 31/10/2026 SKYPEC NCS  
Trận 6 Chiều 31/10/2026 VAECO Sabre VN  

 


